
TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG - NHA TRANG

STT               HỌ    VÀ    TÊN Lớp Ngày sinh S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C

1 Trần Thị Huệ M21A 02/02/1997 X X X X X X X X

2 Nguyễn Thị Nghĩa M21A 15/7/1998 X X X X X X X X

3 Trần Thị Mây M21A 22/8/1998 X X X X X X X X

4 Vũ Thị Quỳnh M21A 21/7/1997 X X X X X X X X

5 Lê Thị Kim Tĩnh M21A 17/02/1998 X X X X X X X X

6 Phan Thị Thùy Trang M21A 05/3/1998 X X X X X X X X

7 Thị Hân M21B 10/10/1998 X X X X X X X X

8 Võ Thị Hiền M21B 12/3/1998 X X X X X X X X

9 Võ Thị Bích Nguyên M21B 24/11/1998 X X X X X X X X

10 Nguyễn Trần Ngọc Trang M21B 27/9/1997 X X X X X X X X

11 Đàng Lƣu Diệu Nguyên M21B 30/8/1998 X X X X X X X X

12 Thành Nữ Ánh Nhi M21B 10/12/1998 X X X X X X X X

13 Đinh Thị Hồng Thanh M21B 20/5/1998 X X X X X X X X

14 Đoàn Thị Anh Thƣ M21B 27/9/1997 X X X X X X X X

15 Nguyễn Võ Đoan Trang M21B 07/10/1998 X X X X X X X X

16 Lê Thị Trâm Anh M21C 02/01/1998 X X X X X X X X

17 Bạch Sƣ Thị Xuân Hoàng M21C 10/4/1996 X X X X X X X X

18 Dƣơng Nữ Ngọc Trầm M21C 15/01/1997 X X X X X X X X

19 Nguyễn Thị Thỏa M21C 24/6/1998 X X X X X X X X

20 Lê Thái Thị Cẩm Nhung M21D 02/10/1998 X X X X X X X X

21 Nguyễn Thị Ngọc Trâm M21D 24/10/1998 X X X X X X X X

22 Nguyễn Phúc Kim Anh M21E 21/12/1998 X X X X X X X X
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Địa điểm thực tập sƣ phạm: Trƣờng Mầm non thực hành
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Sinh viên thực tập sƣ phạm hè 2018 (Thực tập bù tuần từ ngày 06-10/8/2018)

Cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục mầm non khóa 2016 (M21)

Học phần: Thực tập chăm sóc - Giáo dục trẻ nhà trẻ
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23 Nguyễn Thị Mỹ Duyên M21E 19/6/1997 X X X X X X X X

24 Đạt Thị Bông Hồng M21E 06/4/1996 X X X X X X X X

25 Dƣơng Thị Nhung M21E 29/01/1997 X X X X X X X X

26 Huỳnh Thị Phƣơng Thƣ M21E 29/12/1998 X X X X X X X X

27 Nguyễn Thị Ý Nhi M21E 30/5/1998 X X X X X X X X

28 Lê Thị Thanh Thu M21E 06/9/1998 X X X X X X X X

29 Trần Thị Ngọc Anh M21G 23/8/1997 X X X X X X X X

30 Nguyễn Thị Thu Diệp M21G 27/01/1998 X X X X X X X X

31 Đoàn Thị Xuân Hồng M21G 05/3/1998 X X X X X X X X

32 Ma Lành M21G 10/7/1997 X X X X X X X X

33 Phan Thị Thu Mấn M21G 20/01/1997 X X X X X X X X

34 Hồ Thị Tuyết Quyên M21G 04/01/1998 X X X X X X X X

35 Hồ Lệ Thu M21G 06/11/1998 X X X X X X X X

36 Nguyễn Thị Thúy Vi M21G 11/4/1998 X X X X X X X X

37 Trình Thị Thái Hƣơng M21H 12/4/1998 X X X X X X X X

38 Ngô Huỳnh Diễm Hƣơng M21K 14/5/1998 X X X X X X X X

39 Đàng Thị Mỹ Khanh M21K 01/01/1998

40 Đinh Thị Nhật Quỳnh M21K 21/7/1998 X X X X X X X X

41 Lê Thị Thắm M21K 26/3/1997 X X X X X X X X

42 Ksơr Hờ Ting M21K 08/7/1998 X X X X X X X X

43 Dƣơng Thị Tuyết M21K 30/6/1998 X X X X X X X X

44 Lƣu Nữ Hoàn Lan Vân M21K 10/02/1998 X X X X X X X X

45 Quãng Thị Tố Nữ M21P 13/9/1995

Cộng 20 23 39 36 36 13 9 40 16 4 28 8 34 34 2 2

Thời gian có mặt:

Sáng: 7h00

Chiều: 13h30


